	CHÍNH PHỦ

Số:           /2015/NĐ-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng        năm 2015



NGHỊ ĐỊNH

 Quy định về phát triển công nghiệp môi trường


 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phát triển công nghiệp môi trường. 

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về phát triển công nghiệp môi trường, bao gồm công nghệ xử lý, tái chế chất thải; thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường; cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển công nghiệp môi trường.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Công nghệ xử lý, tái chế chất thải là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật dùng để xử lý, tái chế các chất thải.
2. Thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường là thiết bị, sản phẩm phục vụ thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải; xử lý ô nhiễm môi trường; ứng phó, xử lý sự cố môi trường.

3. Dịch vụ công nghiệp môi trường là hoạt động cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật việc thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải; xử lý ô nhiễm môi trường; ứng phó, xử lý sự cố môi trường.
4. Giám định và đánh giá công nghệ công nghiệp môi trường là hoạt động xác định tình trạng thực tế của công nghệ và những nội dung liên quan theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

5. Dự án phát triển công nghiệp môi trường là dự án công nghiệp môi trường đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất, đổi mới công nghệ; dự án đầu tư nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực của công nghiệp môi trường.

Điều 4. Chính sách phát triển công nghiệp môi trường

Nhà nước có chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển công nghiệp môi trường:

1. Đầu tư xây dựng và phát triển các khu xử lý, tái chế chất thải tập trung.
2. Sản xuất, cung cấp thiết bị, sản phẩm phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường.

3. Dịch vụ công nghiệp môi trường.
Chương II
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

Mục 1

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

Điều 5. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

1. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ công nghiệp môi trường tập trung vào công nghệ: Xử lý, tái chế chất thải; sản xuất, chế tạo thiết bị và sản phẩm công nghiệp môi trường. 

2. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ công nghiệp môi trường phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo ra công nghệ, thiết bị và sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, thân thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe con người.
3. Dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ sản xuất, chế tạo thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường, xử lý, tái chế chất thải có hàm lượng công nghệ cao do tổ chức, cá nhân đề xuất được ưu tiên lựa chọn triển khai trong Chương trình quy định tại Khoản 4 Điều này. 

4. Các Bộ, ngành, địa phương cân đối nguồn ngân sách xây dựng và triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ công nghiệp môi trường theo từng thời kỳ.

Điều 6. Công nghệ xử lý, tái chế chất thải
1. Công nghệ xử lý, tái chế chất thải bao gồm các công nghệ có khả năng: Thu hồi năng lượng; thu hồi sản phẩm có ích làm nguyên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất và tiêu hủy an toàn. Ưu tiên phát triển:
a) Công nghệ xử lý chất thải tích hợp trong công nghệ sản xuất chính nhằm ngăn ngừa, hạn chế phát sinh ô nhiễm từ khâu sản xuất;

b) Công nghệ xử lý nước thải: Phát triển công nghệ sinh học, hạn chế phát sinh bùn thải nguy hại sau quá trình xử lý;
c) Công nghệ xử lý khí thải: Phát triển công nghệ hấp thụ khí thải để tạo ra sản phẩm sử dụng được và không phát sinh ô nhiễm thứ cấp; phát triển công nghệ lọc bụi tĩnh điện trong các công đoạn sản xuất phát sinh lượng bụi lớn;
d) Công nghệ xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: Phát triển công nghệ thu hồi, chế biến chất thải, sản phẩm thải bỏ thành nhiên liệu để sản xuất năng lượng, vật liệu xây dựng và hạn chế chôn lấp;

Phát triển công nghệ thu hồi năng lượng, thu hồi sản phẩm có ích và hạn chế chôn lấp.

đ) Công nghệ tái chế chất thải: Phát triển công nghệ thu hồi, chế biến chất thải thành sản phẩm, nguyên, nhiên liệu cho các ngành công nghiệp khác, giảm phát sinh chất thải thứ cấp.
2. Công nghệ xử lý, tái chế chất thải phải đáp ứng yêu cầu:
a) Đảm bảo xử lý, tái chế chất thải đáp ứng giới hạn cho phép tồn tại trong môi trường;

b) Mức độ phát sinh chất thải thứ cấp thấp;

c) Thu hồi năng lượng từ quá trình xử lý, tái chế chất thải;

d) Mức độ sử dụng các sản phẩm được tạo ra từ quá trình xử lý, tái chế chất thải cao; 

đ) Mức tiêu hao năng lượng, hóa chất thấp;

e) Mức độ tự động hóa, nội địa hóa của dây chuyền thiết bị cao;

g) Chi phí quản lý, vận hành công trình xử lý, tái chế chất thải thấp;
h) Tiết kiệm diện tích đất sử dụng;

i) Có khả năng tiếp nhận đa dạng chất thải, linh hoạt mở rộng công suất xử lý.

3. Tổ chức, cá nhân căn cứ vào các yêu cầu quy định tại Khoản 2 Điều này để lựa chọn công nghệ xử lý, tái chế chất thải phù hợp.

Điều 7. Thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường 

1. Danh mục thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường được quy định tại Phụ lục 1 Nghị định này. 

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2. Thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường phải đảm bảo:
a) Đáp ứng yêu cầu về công nghệ quy định tại Điều 6 Nghị định này;
b) Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với thiết bị, sản phẩm;
c) Tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Nhà nước khuyến khích, ưu đãi các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, chế tạo thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường.

4. Quản lý chất lượng thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường
a) Việc quản lý chất lượng thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường được thực hiện theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
b) Trường hợp thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) do các Bộ ban hành phải thực hiện công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Điều 8. Dịch vụ công nghiệp môi trường 

1. Dịch vụ công nghiệp môi trường bao gồm:
a) Thu gom, vận chuyển chất thải;

b) Xử lý, tái chế chất thải; 

c) Phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ môi trường;

d) Giám định và đánh giá công nghệ công nghiệp môi trường. 

đ) Tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về môi trường;

2. Dịch vụ công nghiệp môi trường phải đáp ứng các yêu cầu:

a) Công nghệ, thiết bị, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng quy định pháp luật về quản lý chất thải và các quy định pháp luật liên quan;
b) Mức sử dụng năng lượng, nguyên liệu phù hợp với định mức sử dụng năng lượng do cơ quan thẩm quyền ban hành;

c) Chất thải phát sinh từ dịch vụ công nghiệp môi trường phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường;

d) Sản phẩm từ dịch vụ công nghiệp môi trường phải đáp ứng các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tương ứng.
đ) Tổ chức, giám định viên thực hiện giám định công nghệ công nghiệp môi trường phải tuân theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Nhà nước khuyến khích phát triển cơ sở cung cấp dịch vụ công nghiệp môi trường sử dụng công nghệ tiên tiến. 

Cơ sở cung cấp dịch vụ công nghiệp môi trường đang hoạt động phải tiến hành các biện pháp kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 2 Điều này.
4. Tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công nghiệp môi trường phải có đủ năng lực, đảm bảo chất lượng.
5. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ xử lý, tái chế chất thải có trách nhiệm lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đủ năng lực, đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường.
Điều 9. Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy đối với thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường
1. Tổ chức chứng nhận hợp chuẩn phải đáp ứng yêu cầu:
a) Có bộ máy tổ chức và năng lực đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với tổ chức chứng nhận sự phù hợp;
b) Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế;
c) Đăng ký hoạt động chứng nhận hợp chuẩn tại Bộ Khoa học và Công nghệ. 
2. Tổ chức chứng nhận hợp quy phải đáp ứng yêu cầu:
a) Có bộ máy tổ chức và năng lực đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với tổ chức chứng nhận sự phù hợp;
b) Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế;
c) Đăng ký hoạt động chứng nhận hợp quy tại cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;
d) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều 47 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật chỉ định là tổ chức thực hiện chứng nhận hợp quy.  
Điều 10. Định mức kinh tế kỹ thuật thu gom, xử lý, tái chế chất thải
1. Định mức kinh tế kỹ thuật thu gom, xử lý, tái chế chất thải bao gồm định mức sử dụng năng lượng, nguyên liệu, hóa chất để thực hiện hoạt động thu gom, xử lý, tái chế chất thải.

2. Tổ chức, cá nhân xác định chi phí thu gom, xử lý, tái chế chất thải căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật thu gom, xử lý, tái chế chất thải do cơ quan thẩm quyền ban hành.
Điều 11. Phát triển khu xử lý, tái chế chất thải tập trung

1. Phát triển khu xử lý, tái chế chất thải tập trung phải phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch sử dụng đất.

2. Phát triển khu xử lý, tái chế chất thải tập trung phải đáp ứng yêu cầu về công nghệ quy định tại Khoản 2 Điều 6 và yêu cầu về thiết bị, sản phẩm quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

3. Nhà nước khuyến khích, có chính sách ưu đãi hỗ trợ để phát triển khu xử lý, tái chế chất thải tập trung.
Điều 12. Hợp tác quốc tế về phát triển công nghiệp môi trường

1. Hợp tác quốc tế về phát triển công nghiệp môi trường ưu tiên các nội dung sau:

a) Xây dựng và tiếp nhận dự án xử lý, tái chế chất thải tập trung; sản xuất, chế tạo thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường;

b) Xây dựng chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

c) Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và kỹ thuật;

d) Nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ.
2. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 13. Đào tạo nguồn nhân lực phát triển công nghiệp môi trường
1. Đào tạo nguồn nhân lực phát triển công nghiệp môi trường tập trung vào các nội dung:

a) Tư vấn, thiết kế hệ thống xử lý chất thải và tiếp nhận chuyển giao công nghệ;
b) Vận hành hệ thống xử lý, tái chế; sản xuất thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường;
c) Quản lý nhà nước, hoạch định chính sách pháp luật về công nghiệp môi trường.
2. Nhà nước khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực phát triển công nghiệp môi trường.
Điều 14. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức phát triển công nghiệp môi trường

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức phát triển công nghiệp môi trường được thực hiện dưới các hình thức:
a) Tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động của các Hội Khoa học kỹ thuật, tổ chức đoàn thể quần chúng;
b) Tổ chức Hội chợ, Triển lãm sản phẩm công nghiệp môi trường, các cuộc thi sáng tạo về phát triển công nghiệp môi trường.


2. Các Bộ, ngành, địa phương trong phạm vi quản lý nhà nước của mình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức phát triển công nghiệp môi trường.

Mục 2
DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

Điều 15. Dự án đầu tư phát triển công nghiệp môi trường

Các dự án đầu tư phát triển công nghiệp môi trường bao gồm:  

1. Sản xuất, chế tạo thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường.

2. Khu xử lý, tái chế chất thải tập trung.

3. Phát triển dịch vụ công nghiệp môi trường.

4. Nghiên cứu phát triển công nghệ.

Điều 16. Dự án đầu tư sản xuất, chế tạo thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường

1. Sản xuất, chế tạo thiết bị, sản phẩm thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải.

2. Sản xuất, chế tạo thiết bị dạng hợp khối (module) xử lý chất thải: Lò đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại; hệ thống lọc bụi; bể Biogas; hệ thống xử lý nước thải hợp khối; máy ép bùn; xử lý khí thải động cơ đốt trong.

3. Sản xuất, chế tạo thiết bị quan trắc; thiết bị đo, phân tích môi trường.

4. Sản xuất, chế tạo các thiết bị chuyên dụng khác. 
Điều 17. Dự án đầu tư khu xử lý, tái chế chất thải tập trung
1. Tái chế, tái sử dụng chất thải.
2. Xử lý chất thải rắn thông thường.
3 Xử lý nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt.
4. Xử lý chất thải nguy hại.
5. Khu phá dỡ phương tiện, thiết bị vận tải.

Điều 18. Dự án phát triển dịch vụ công nghiệp môi trường
1. Thu gom, vận chuyển chất thải.
2. Chuyển giao công nghệ xử lý, tái chế chất thải .

3. Giám định và đánh giá công nghệ công nghiệp môi trường.

Điều 19. Dự án nghiên cứu phát triển công nghệ

1. Nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo, sản xuất thiết bị và sản phẩm công nghiệp môi trường.

2. Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại.

3. Nghiên cứu phát triển công nghệ tái chế chất thải.

4. Khảo nghiệm công nghệ xử lý, tái chế chất thải.
Chương III
ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
Mục 1
NGUYÊN TẮC ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ

Điều 20. Dự án phát triển công nghiệp môi trường được ưu đãi, hỗ trợ
1. Đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ bao gồm các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án phát triển công nghiệp môi trường quy định tại Phụ lục 2 Nghị định này.

2. Căn cứ điều kiện kinh tế xã hội, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án phát triển công nghiệp môi trường được ưu đãi, hỗ trợ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Điều 21. Nguyên tắc ưu đãi, hỗ trợ
1. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều dự án phát triển công nghiệp môi trường được ưu đãi, hỗ trợ thì được hưởng ưu đãi, hỗ trợ tương ứng cho từng dự án theo quy định tại Nghị định này.

2. Trường hợp ưu đãi, hỗ trợ được quy định tại nhiều văn bản khác nhau thì tổ chức, cá nhân được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo văn bản có mức ưu đãi, hỗ trợ cao hơn.

Mục 2
ƯU ĐÃI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

Điều 22. Ưu đãi về tiền thuê đất

1. Đối với các dự án trong danh mục đặc biệt ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục 2 Nghị định này:
a) Dự án đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được miễn tiền thuê đất trong cả thời hạn thuê.

b) Dự án đầu tư tại các địa bàn khác: 
- Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản là 3 năm.

- Sau thời gian xây dựng cơ bản: Miễn tiền thuê đất trong 15 năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, 11 năm đối với dự án đầu tư tại các địa bàn khác.
2. Đối với các dự án được ưu đãi thuộc danh mục quy định tại Mục II Phụ lục 2 Nghị định này:

- Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản là 3 năm.

- Sau thời gian xây dựng cơ bản: Miễn tiền thuê đất trong 15 năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 11 năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và 3 năm đối với các địa bàn khác.
3. Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

Điều 23. Ưu đãi về huy động vốn
1. Ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương
Dự án phát triển công nghiệp môi trường quy định tại Phụ lục 2 Nghị định này được vay vốn với lãi suất ưu đãi 50% mức lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước do cơ quan có thẩm quyền công bố tại thời điểm cho vay, tổng mức vay vốn 80% tổng mức đầu tư xây dựng công trình; được ưu tiên hỗ trợ sau đầu tư hoặc bảo lãnh vay vốn.

2. Ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Dự án phát triển công nghiệp môi trường được ưu đãi vay vốn đầu tư từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

3. Dự án phát triển công nghiệp môi trường được ưu tiên sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong trường hợp dự án được quy định trong các kế hoạch, chiến lược được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và thuộc lĩnh vực quy định về quản lý nợ công.
Điều 24. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Thuế suất ưu đãi

Dự án đầu tư mới về phát triển công nghiệp môi trường thuộc Phụ lục 2 Nghị định này tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.

Quy định về địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
2. Miễn thuế, giảm thuế

a) Dự án phát triển công nghiệp môi trường thuộc danh mục đặc biệt ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục 2 Nghị định này được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án thì thời gian miễn, giảm thuế được tính từ năm thứ 4.

b) Dự án phát triển công nghiệp môi trường thuộc danh mục ưu đãi quy định tại Mục II Phụ lục 2 Nghị định này được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án thì thời gian miễn, giảm thuế được tính từ năm thứ 4.

Điều 25. Ưu đãi về thuế nhập khẩu
1. Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, sản phẩm nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về công nghiệp môi trường, bao gồm thiết bị, sản phẩm trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được.
2. Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, sản phẩm nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án công nghiệp môi trường, bao gồm:
a) Máy, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ; 
b) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, phụ kiện đi kèm với thiết bị, sản phẩm quy định tại Điểm a khoản này;
c) Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, sản phẩm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, phụ kiện đi kèm với thiết bị, sản phẩm quy định tại Điểm a khoản này;
d) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
Việc miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế, đổi mới công nghệ.
3. Miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của dự án công nghiệp môi trường quy định tại Phụ lục 2 Nghị định này.
Mục 3
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
Điều 26. Hỗ trợ về cơ sở hạ tầng đất đai

Dự án phát triển công nghiệp môi trường thuộc Phụ lục 2 Nghị định này được hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, đất đai như sau:

1. Được ưu tiên bố trí quỹ đất gắn với các công trình, hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc) sẵn có ngoài phạm vi dự án nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

2. Trường hợp Nhà nước không bố trí được quỹ đất gắn với công trình, hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật sẵn có ngoài phạm vi dự án nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, chủ đầu tư dự án được hưởng chính sách như hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Điều 27. Hỗ trợ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

1. Các dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển công nghiệp môi trường được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ địa phương hỗ trợ kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ.

2. Các sản phẩm đang trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm bằng công nghệ công nghiệp môi trường mới; sản phẩm công nghiệp môi trường được làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam; hoạt động tư vấn khoa học và công nghệ; thiết bị công nghệ công nghiệp môi trường nhập khẩu, xuất khẩu công nghệ được áp dụng chính sách ưu đãi theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ.
3. Dự án phát triển công nghiệp môi trường sử dụng công nghệ khuyến khích chuyển giao được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí chuyển giao công nghệ, mua bản quyền thiết kế, mua phần mềm, đào tạo nguồn nhân lực từ nguồn vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và các nguồn quỹ khác.
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Công Thương

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp môi trường.

2. Xây dựng và ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về công nghiệp môi trường.

3. Chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan sửa đổi, bổ sung trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường và Danh mục các dự án phát triển công nghiệp môi trường được ưu đãi, hỗ trợ.

Điều 29. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi quản lý có trách nhiệm:

a) Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; trình tự, thủ tục chỉ định các tổ chức chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy đối với thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường theo danh mục tại Phụ lục 1 Nghị định này;

b) Xây dựng và ban hành định mức sử dụng năng lượng, nguyên liệu áp dụng trong từng ngành, lĩnh vực. 

c) Chỉ định đơn vị chứng nhận hợp quy đối với các thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường thuộc sản phẩm, hàng hóa nhóm 2;

d) Hướng dẫn việc cấp chứng chỉ giám định công nghệ công nghiệp môi trường;

đ) Tổ chức tuyên truyền, nâng cao năng lực về công nghiệp môi trường. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường

a) Hướng dẫn việc cho vay vốn, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư đối với các dự án phát triển công nghiệp môi trường vay vốn từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam.
b) Xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về chi phí xử lý chất thải, trừ các loại chất thải quy định tại Khoản 4 Điều này.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia, thẩm định quy chuẩn quốc gia đối với các thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường. 

b) Quy định chất lượng sản phẩm từ hoạt động dịch vụ công nghiệp môi trường.

c) Hướng dẫn về năng lực của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường. 
4. Bộ Xây dựng
Xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về chi phí xử lý nước thải tập trung, chất thải rắn sinh hoạt. 

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng nội dung đào tạo về công nghiệp môi trường, lồng ghép vào chương trình đào tạo đại học và cao đẳng.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 23 của Nghị định này.
7. Bộ Tài chính

Quy định trình tự, thủ tục miễn, giảm thuế tại Điều 25 Nghị định này.
Điều 30. Trách nhiệm của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Bố trí vốn hỗ trợ tín dụng đầu tư cho các dự án phát triển công nghiệp môi trường.

Điều 31. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Quản lý nhà nước về công nghiệp môi trường trên địa bàn quản lý.

2. Bố trí quỹ đất cho các dự án phát triển công nghiệp môi trường trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn của địa phương.

3. Hướng dẫn việc cho vay vốn và thực hiện hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư đối với các dự án phát triển công nghiệp môi trường vay vốn từ quỹ bảo vệ môi trường địa phương.

4. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao năng lực về công nghiệp môi trường.
Điều 32. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2016.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

	Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 
   các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KGVX.
	TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng


Phụ lục 1

DANH MỤC THIẾT BỊ, SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

(Ban hành theo Nghị định số          /2015/NĐ-CP ngày     tháng  năm 2015 của Chính phủ quy định về công nghiệp môi trường)

1. Thiết bị xử lý khí thải công nghiệp, lọc bụi túi vải, lọc bụi tĩnh điện.

2. Thiết bị tái chế: dầu thải, pin, ắc quy, thiết bị điện, điện tử, nhựa.

3. Thiết bị thu hồi năng lượng, sản phẩm từ rác thải.

4. Thiết bị quan trắc, phân tích môi trường.

5. Thiết bị xử lý chất thải nguy hại.

6. Thiết bị hấp chất thải y tế.

7. Thiết bị phân loại rác thải, lò đốt rác.

8. Thiết bị xử lý nước thải kiểu mô đun.

9. Thiết bị xử lý chất thải hữu cơ làm phân vi sinh.

10. Xe chuyên dùng phun nước-quét rác, xe chở rác thải, xe hút bùn thải, thông cống.

11. Hệ thống xử lý chất thải hợp vệ sinh trên các phương tiện giao thông vận tải (toa xe khách, tàu thủy).

12. Thiết bị xử lý khí thải của phương tiện giao thông vận tải.

13. Xe, thiết bị chuyên dụng hút bùn thải, nước thải.

14. Xe, thiết bị chuyên dụng thu gom, vận chuyển chất thải rắn, chất thải nguy hại.

15. Chế phẩm sinh học xử lý chất thải.

16. Vật liệu đệm, xúc tác xử lý chất thải./.

Phụ lục 2
DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
 ĐƯỢC ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ

(Ban hành theo Nghị định số          /2015/NĐ-CP ngày     tháng  năm 2015 của Chính phủ quy định về công nghiệp môi trường)

I. DỰ ÁN ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI
1. Xây dựng khu xử lý, tái chế chất thải tập trung.
2. Dự án sản xuất, chế tạo các thiết bị, sản phẩm tại Phụ lục 1 Nghị định này.

 II. DỰ ÁN ƯU ĐÃI
1. Xây dựng cơ sở phân loại rác, sản xuất phân vi sinh, đốt rác kết hợp thu hồi nhiệt, phát điện.
2. Xây dựng cơ sở xử lý chất thải nguy hại.
3. Xây dựng cơ sở xử lý các loại chất thải: Bã thải gyps trong sản xuất phân bón; xỉ và tro bay trong sản xuất nhiệt điện và phân bón.
4. Xây dựng cơ sở tái chế nhựa phế liệu thành dầu nhiên liệu hoặc các sản phẩm khác.
5. Xây dựng cơ sở tái chế chất dầu thải thành dầu nhiên liệu hoặc các sản phẩm khác.
6. Xây dựng cơ sở tái chế rác thải thiết bị điện, điện tử;
7. Xây dựng cơ sở tái chế pin, ắc quy.

8. Xây dựng cơ sở phá dỡ phương tiện vận tải hết hạn sử dụng./.
DỰ THẢO SỐ 3


ngày 17/9/2015
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